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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY NĂM 2021


I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020
1.1. Thuận lợi
- Quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục tạo những cơ hội thuận lợi để nền giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục Đại học nói riêng có điều kiện tiếp cận với chương trình và trình độ giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới.
- Sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực sẽ tạo động lực cho ngành sư phạm đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng nhu cầu xã hội, cũng như tạo ra nhiều cơ hội đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông cho các ngành sư phạm ở vùng Bắc Trung Bộ.
- Trường Đại học Vinh tham gia ETEP, Hiệp hội CDIO,… là cơ hội lớn cho các ngành trong Viện nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học để hội nhập với khu vực và quốc tế. 
- Sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của cán bộ trong toàn Viện.
1.2. Khó khăn
- Công tác tuyển sinh của các ngành gặp khó khăn do tác động của nhu cầu xã hội.
- Trình độ ngoại ngữ của các cán bộ không đồng đều; một số cán bộ chưa đáp ứng được với việc tiếp cận chương trình và tài liệu tiên tiến của các trường đại học khác trên thế giới để dạy học và công bố các công trình NCKH trên các tạp chí quốc tế có uy tín.
- Viện mới thành lập, nguồn kính phí hỗ trợ cho các hoạt động của Viện rất hạn hẹp.
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY NĂM 2021
2.1. Công tác tuyển sinh và đào tạo
	Tổng số SV, HS của Viện là 677 SV; phân bổ theo các hệ đào tạo, các ngành như sau:
a. Đào tạo ĐH hệ chính quy:
- Ngành Sư phạm Ngữ văn (K55 về trước, K56, K57, K58, K59): 264 SV.
[bookmark: _GoBack]- Ngành Sư phạm Lịch sử (K55 về trước, K56, K57, K58, K59): 76 SV. 
- Ngành Sư phạm Địa lí (K55 về trước, K56, K57, K58, K59): 111 SV.
- Ngành Giáo dục Chính trị (K55 về trước, K56, K57, K58, K59): 50 SV.
b. Đào tạo không chính quy (ĐH hệ vừa làm vừa học, đào tạo khác):
- Hệ Vừa học vừa làm Ngành Sư phạm Ngữ văn (K57D) với 32 HV.
- Hệ Vừa học vừa làm Ngành Sư phạm Địa lí (K59D) với 34 HV.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giáo viên THPT dự kiến 600 HV.
- Bồi dưỡng chương trình GDPT môn Sử - Địa cho giáo viên THCS ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh dự kiến 450 HV.
- Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà thuộc chương trình ETEP dự kiến 250 học viên.
c. Đào tạo Thạc sĩ trong và ngoài trường:
- Ngành Sư phạm Ngữ văn (Lí luận Văn học, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam, LL&PP DH Ngữ văn): 81 HV
- Ngành Sư phạm Lịch sử (Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, LL&PPDH Lịch sử): 27 HV. 
- Ngành Sư phạm Địa lí (Địa lí học): 23 HV
d. Đào tạo Tiến sĩ: 
- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam, Văn học Việt Nam: 29 NCS (dự kiến tuyển sinh mới 02 học viên).
- Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới: 12 NCS (dự kiến tuyển sinh mới 02 học viên).
2.3. Kế hoạch dạy học và hoạt động chuyên môn khác
2.3.1. Định mức giờ chuẩn của các bộ môn
- BM Văn học có 09 CBGD, trong đó: 01 PGS.TS, 05 TS, 03 ThS (2 NCS); định mức giờ chuẩn của bộ môn: 5.095 giờ (bao gồm 2.430 giờ chuẩn giảng dạy, 1.835 giờ chuẩn NCKH và 830 giờ HĐCM khác).
- BM Ngôn ngữ có 06 CBGD, trong đó: 01 PGS.TS, 04 TS, 01ThS.NCS; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 3.720 giờ (bao gồm 1.620 giờ chuẩn giảng dạy, 1.430 giờ chuẩn NCKH và 670 giờ HĐCM khác).
- BM LL&PPDHBM Ngữ văn có 06 CBGD: 02 PGS.TS, 03 TS, 01 ThS.NCS; định mức giờ chuẩn của bộ môn: 3.595 giờ (bao gồm 1.620 giờ chuẩn giảng dạy, 1.365 giờ chuẩn NCKH và 610 giờ HĐCM khác).
- BM Lịch sử thế giới có 06 CBGD: 01 PGS.TS, 05 TS; định mức giờ chuẩn của bộ môn: 3.530 giờ (bao gồm 1.620 giờ chuẩn giảng dạy, 1.280 giờ chuẩn NCKH và 630 giờ HĐCM khác).
- BM Lịch sử Việt Nam có 06 CBGD: 02 PGS.TS, 04 TS; định mức giờ chuẩn của bộ môn: 4.120 giờ (bao gồm 1.890 giờ chuẩn giảng dạy, 1.530 giờ chuẩn NCKH và 700 giờ HĐCM khác).
- BM LL&PPDHBM Lịch sử và Địa lí có 07 CBGD: 04 TS; 03 ThS; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 3.895 giờ (bao gồm 1.890 giờ chuẩn giảng dạy, 1.315 giờ chuẩn NCKH và 690 giờ HĐCM khác).
- BM Địa lí học có 05 CBGD: 01 PGS.TS; 03 TS, 01 ThS.NCS định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 3.100 giờ (bao gồm 1.350 giờ chuẩn giảng dạy, 1.150 giờ chuẩn NCKH và 600 giờ HĐCM khác).
- BM Phương pháp - Tư tưởng HCM có 05 CBGD và 03 chuyên viên: 02 GV.TS, 03 GV.ThS; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 2.720 giờ (bao gồm 1.350 giờ chuẩn giảng dạy, 920 giờ chuẩn NCKH và 450 giờ HĐCM khác).
2.3.2. Định mức giờ chuẩn giảng dạy
-Tổng số giờ chuẩn giảng dạy phải đảm nhận trong năm theo chức danh cho tất cả CBGD  trong Viện: 13.770 tiết chuẩn.
- Giờ được miễn giảm trong năm học là: 2.908 tiết. (chi tiết ở biểu 3)
- Tổng số giờ chuẩn toàn Viện còn phải đảm nhận trong năm học: 10.862 giờ chuẩn
- Tổng số giờ chuẩn Viện đào tạo đảm nhận năm học 2019- 2020 theo khung chương trình đào tạo ở tất cả các hệ: 	18.598 giờ. (chi tiết ở biểu 2).
2.3.3. Tổng số giờ vượt chuẩn cả năm học: 8.104 giờ.  (chi tiết ở biểu 2).
	Dự kiến kế hoạch dạy học phân theo bộ môn như sau:
	
TT
	
Bộ môn
	Số CBGD
	Định mức
giờ chuẩn
	Số giờ miễn, giảm
	Giờ còn phải đảm nhận
	Số giờ
thực hiện
	Số giờ
vượt định mức

	1
	Văn học
	09
	2430
	686
	1744
	2513
	769

	2
	Ngôn ngữ
	06
	1620
	122
	1499
	5468
	3969

	3
	LL&PPDH Ngữ văn
	06
	1620
	284
	1337
	2497
	1161

	4
	 Địa lí học
	05
	1350
	560
	790
	1180
	390

	5
	LL&PPDH Lịch sử và Địa lí
	07
	1890
	321
	1569
	1725
	157

	6
	Lịch sử Thế giới
	06
	1620
	324
	1296
	1641
	615

	7
	Lịch sử Việt Nam
	07
	1890
	463
	1428
	1430
	101

	8
	TT HCM&PPDH GDCT
	05
	1350
	148
	1202
	2145
	944

	Tổng toànViện
	51
	13.770
	2.908
	10.862
	18.598
	8.104



2.3.4. Dự kiến số giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác
Dự kiến CBGD của Viện thực hiện đủ theo định mức theo quy định.
2.4. Các hoạt động đào tạo đề nghị được cấp kinh phí trong năm học 
- Thực hành của bộ môn Địa lí học, PPDH Địa lí.
- Thực địa ngành Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử
- Hoạt động rèn luyện NVSP cấp Viện.
- Câu lạc bộ văn học nghệ thuật.
- Giao lưu với các nhà nghiên cứu.
Tổng số kinh phí đề nghị cấp: 108.419.000 đồng (Chi tiết theo Biểu 4)
- Mua sắm tài liệu, giáo trình, vật tư, văn phòng phẩm: 44.470.000 đồng (Biểu 5).
2.5. Về Nghiên cứu khoa học (chi tiết Biểu 7)
Năm học 2019 - 2020, Viện Sư phạm Xã hội 11 đề tài NCKH của GV và 07 đề tài NCKH của SV, cụ thể như sau:
- Đề tài thuộc Chương trình ETEP của giảng viên: 02 đề tài
+ Xây dựng Chương trình đào tạo giáo viên THCS ngành Ngữ văn
+ Xây dựng Chương trình đào tạo giáo viên THCS ngành Ngữ văn chất lượng cao
- Đề tài cấp Trường của giảng viên: Hoàn thành và nghiệm thu 09 đề tài CDIO cấp Trường.
- Đề tài cấp Trường của sinh viên: Đề xuất, triển khai thực hiện 07 đề tài cấp trường.
- Hội thảo khoa học: Hội thảo khoa học kỉ niệm 60 năm thành lập ngành Ngữ văn.
- Công bố khoa học
Cán bộ giảng dạy của Viện công bố khoảng 60 bài báo trên các tạp chí cấp quốc gia, chuyên ngành, Hội thảo khoa học. 
- Seminar khoa học: Các bộ môn thực hiện Seminar khoa học thường kỳ, gắn nhiệm vụ NCKH với công tác đào tạo.
- Xuất bản giáo trình
Trong năm học 2019 - 2020, Viện sẽ xuất bản 08 giáo trình đã nghiệm thu, dự kiến nghiệm thu và xuất bản 13 giáo trình đào tạo hệ đại học, sau đại học của 8 bộ môn, cụ thể:
- BM Văn học: 				04
- BM Ngôn ngữ: 				01
- BM Địa lí học:				03
- BM Lí luận và PPDH Lịch sử - Địa lí: 	02
- BM Lịch sử Việt Nam:			01
- BM Lịch sử thế giới:			02
2.6.  Kế hoạch bồi dưỡng và bổ sung cán bộ 
2.6.1. Số lượng CB
Tổng số CB toàn Viện trong năm học 2019 – 2020 là 53, trong đó có 51 CBGD, 02 chuyên viên; Toàn Viện có	40 Phó giáo sư, tiến sĩ (08 PGS, 32 TS); 13 Thạc sĩ (05 NCS); 08 GVCC; 11 GV chính và 32 GV.
	Phân bổ cán bộ theo 4 ngành đào tạo của Viện như sau:
	
	Tổng CB
	Ngành Văn
	Ngành Sử
	Ngành Địa
	Ngành GDCT

	Tổng CB
	53
	21
	15
	10
	07

	Học hàm, học vị

	PGS
	08
	04
	03
	01
	0

	TS
	32
	12
	12
	6
	02

	NCS
	05
	04
	0
	01(Canada)
	0

	ThS
	08
	01
	00
	02
	05

	Chức danh

	GVCC
	08
	04
	03
	01
	0

	GVC
	11
	04
	03
	04
	0

	GV
	32
	14
	08
	05
	05

	CV
	02
	
	
	
	02



	Trong năm học 2019 – 2020, Viện cử 01 GV biệt phái và 04 GV tham gia giảng dạy tại Trường thực hành Sư phạm (TS. Nguyễn Thị Duyên, TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm, TS. Phan Thị Cẩm Vân, ThS. Nguyễn Văn Đông và ThS. Nguyễn Thị Kim Thi).
2.6.1. Bổ sung cán bộ
Dự kiến trong năm học sẽ đề xuất tuyển 01 giảng viên cho BM Ngôn ngữ, các bộ môn khác không có kế hoạch tuyển GV. (Nguyễn Hữu Hiếu, 1989, K50A SPNV, điểm thi đầu vào: 19,5 điểm, NCS chuyên ngành NN và văn hóa VN 2017 - 2021).
2.6.2. Bồi dưỡng cán bộ
- Dự kiến học NCS: 01 cán bộ làm NCS trong nước.
- Bồi dưỡng lí luận CT: 03 cán bộ học CCLL Chính trị; 04 cán bộ học trung cấp chính trị.
- Bồi dưỡng ngoại ngữ: 10 cán bộ học B1; 10 cán bộ học B2
- Bồi dưỡng ANQP:  06
- Cán bộ tham gia tập huấn – hội thảo: 20 lượt.
2.6.3. Bổ nhiệm cán bộ
- Dự kiến bổ nhiệm 11 GVC, phân theo bộ môn cụ thể như sau:
+ BM Văn học: 				01
+ BM Lịch sử VN:				04
+ BM Lịch sử thế giới:			02
+ BM Lí luận và PPDH Lịch sử - Địa lí: 	03
+ BM Tư tưởng HCM – GDCT:		01

5. Tổng hợp thu chi trong năm 2022
        	Tổng thu:       		15.833.442.000 đồng (chi tiết Biểu 8, 9, 11)
        	Tổng chi:       		15.315.481.000 đồng (chi tiết Biểu 10, 11)
Chênh lệch thu – chi: 	     517.961.000 đồng (chi tiết Biểu 10, 11)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC
- Tiếp tục bám sát những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Nhà trường giao, xây dựng một tập thể Viện đồng thuận với tinh thần chung tay xây dựng các tổ bộ môn, Viện và Nhà trường phát triển bền vững.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bằng việc tạo điều kiện cho cán bộ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh việc hoàn thiện trình độ chuyên môn, chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ CBVC nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà trường cũng như thực tiễn công việc.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh, mở rộng địa bàn tuyển sinh (chú trọng tuyển sinh sau Đại học), trước mắt là chú ý các địa bàn Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Phước. 
- Tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của tất cả các bậc, ngành, hệ đào tạo, nhất là việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm, tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới ngành giáo dục đang diễn ra. Đặc biệt chú trọng việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên; đẩy mạnh việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy, tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng giáo viên phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục. 
- Đẩy mạnh công tác NCKH, thực hiện việc liên kết với các địa phương để thực hiện các công trình nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử, văn hóa địa phương. Ưu tiên NCKH phục vụ xuất bản các giáo trình. Chú trọng NCKH để công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế, hướng tới đăng bài trên các tạp chí trong danh mục ISI, Scopus.
- Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 60 năm truyền thống đào tạo ngành Ngữ văn, góp phần vào các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959-1919)
- Có kế hoạch và thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh từ đầu năm học trên cơ sở rút kinh nghiệm cách thức tổ chức quảng bá tuyển sinh năm 2018. Cần tăng cường liên hệ với các trường phổ thông, đến các trường quảng bá, giới thiệu các ngành của Viện, Trường; viết bài trên website của Trường, Subweb của Viện và các phương tiện khác.
- Rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đáp ứng chuẩn chức danh giáo viên THPT Bộ mới ban hành; tiếp tục xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết, ngân hàng đề thi của các học phần dạy học theo tiếp cận CDIO.
- Xúc tiến mở thêm mã ngành đào tạo mới (ngành SP Giáo dục Công dân, ngành đào tạo GV THCS Sử - Địa).
- Thực hiện song song việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thông qua việc tăng cường sinh hoạt chuyên môn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, viết bài và tham gia các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước...
- Khuyến khích và nâng cao chất lượng NCKH của sinh viên bằng cách cử giảng viên trực tiếp hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, viết bài tham gia hội nghị sinh viên NCKH của Viện và Trường.
- Tăng cường tổ chức các buổi seminar chuyên đề gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Khuyến khích các bộ học thêm văn bằng 2, thạc sĩ các chuyên ngành gần, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ bằng cách tham gia tập huấn chuyên môn, hội thảo chuyên ngành.
- Đẩy mạnh việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa học trong GV và SV.
- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong Viện: Liên chi đoàn, chi đoàn, Cố vấn học tập, trợ lý đào tạo... đốc thúc, hỗ trợ sinh viên tích cực học ngoại ngữ đạt chuẩn B1 châu Âu để đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp.
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
1. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tham gia các Hội thảo chuyên ngành quan trọng để nâng cao chuyên môn.
2. Quy định rõ về tổ chức các lớp cao học ngoài trường, giao cho Viện quản lí; 
3. Thay đổi hình thức thi cho cao học: làm tiểu luận đối với môn chuyên ngành (5 môn); thi đối với môn cơ sở (10 môn).
4. Chuyển 1 số HP cho GV Viện Sư phạm Xã hội đảm nhận (Nhập môn ngành Sư phạm Xã hội; Kiểm tra, đánh giá… để định hướng xây dựng chuẩn đầu ra và gắn với chuyên ngành của Viện.

                                                               TRƯỞNG KHOA


                            
                                                              TS. Lê Thị Sao Chi             
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